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Vấn đề

Đây có phải là những vụ dich
nhiễm khuẩn bệnh viện/ NK liên
quan đến chăm sóc y tế?  

Định nghĩa Dịch (epidemic)

Sự xuất hiện một bệnh với tần suất 
vượt mức tần suất mong đợi



Tác động của vụ dịch NKBV

Tăng tần suất mắc bệnh

Tăng tỉ lệ tử vong

Tăng sử dụng KS và đề kháng KS

Tăng chi phí điều trị

Giảm uy tín bệnh viện

Ngừng hoạt động khoa/ bệnh viện



 Khoa KSNK có vai trò chủ chốt trong
kiểm soát dịch NKBV

 Xác định kịp thời vụ dịch

 Tìm nguyên nhân

 Can thiệp để ngăn chận không cho
dịch tiếp diễn

Vai trò của kiểm soát nhiễm khuẩn?   



Các bước điều tra dịch

Áp dụng 6 bước điều tra dịch của Snow:

xác1. định thật sự là vụ dịch, định nghĩa ca bệnh

xác2. định nơi chốn của các trường hợp bệnh

3. mô tả dịch theo thời gian, nơi chôn và con người
và đưa ra giả thuyết

bắt4. đầu biện pháp kiểm soát

làm5. thêm nghiên cứu dịch tễ và XN 

báo6. cáo kết quả



Dịch “giả”

Tăng• cường giám sát

• Số lượng bn nhạy cảm gia tăng

Thay• đổi định nghĩa cas bệnh

• Cấy vi sinh bị nhiễm



Định nghĩa cas bệnh

Xây• dựng định nghĩa cas bệnh nếu
chưa có

• Định nghĩa dựa trên những trường
hợp đã báo cáo gần đây

Đơn– giản

Ngư– ời, thời gian, nơi chốn

Tăng– độ nhạy hơn là độ chuyên

– Dễ xây dựng lại



Định nghĩa ca 
bệnh:

Nhiễm khuẩn huyết
do A. Baumannii
trên các bệnh nhi
sơ sinh tại BV Sản
Nhi Bắc Giang



Xác định nơi chốn, mô tả dịch

Nơi xảy ra bệnh

Diễn tiến bệnh

Danh sách ca bệnh

Vẽ biểu đồ theo thời gian



Vẽ biểu đồ dịch

Biểu đồ dịch ghi nhận sự phân bố của các ca 
bệnh mới theo thời điểm khởi phát. Vẽ biểu đồ
dịch là vấn đề cơ bản của bất kỳ điều tra dịch tễ
nào và cho phép:

Xác định sự hiện diện của dịch

Đánh giá mức độ dịch

gợi ý đường lây truyền có thể

dự đóan diễn tiến tương lai của vụ dịch.
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Nguồn đơn

Gợi ý tất cả ca bệnh
bị phơi nhiễm cùng
một thời điểm bởi
một nguồn nhiễm.
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Nguồn tiếp diễn

Sự phơi nhiễm liên tục
với nguồn nhiễm (ví
dụ nguồn nước). 



Nguồn nhân rộng
Biểu đồ có nhiều sóng
theo từng đợt, gợi ý có sự
xuất hiện tiếp diễn những
ca bệnh sau một ca chỉ
điểm trong dân số nguy cơ
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Biện pháp kiểm soát nhiễm khuẩn

Thực hiện ngay lập tức khi có dịch, kiểm
soát phù hợp, ngăn ngừa tiếp diễn vụ dịch

Tăng cường các biện pháp KSNK cơ bản

Phòng ngừa chuẩn

Vệ sinh tay

Phương tiện phòng hộ

vệ sinh khử khuẩn môi trường

Lưu giữ bệnh phẩm



Biện pháp kiểm soát nhiễm khuẩn

cách ly bệnh nhân dựa trên đường lây
truyền, tính chất nhiễm khuẩn, bệnh nguyên

hạn chế đi lại trong khu vực có dịch

chỉ định nhân viên y tế riêng cho các ca 
bệnh nếu được



Biện pháp kiểm soát nhiễm khuẩn

Can  thiệp dựa vào giả thuyết

Giả thuyết: 

Nguồn nhiễm: cắt đứt ngay nguồn nhiễm
nghi ngờ

Đường lây truyền: cách ly dựa theo đường
lây

Đối tượng nguy cơ: cách ly



Cấy môi trường

Chỉ cấy sau khi đã có danh sách ca bệnh và
quan sát thực tế

Thảo luận với khoa vi sinh về phương pháp
tối ưu

Chỉ cấy những vị trí có khả năng là nguồn
lây truyền, phù hợp với sự phát triển của
VSV 

“ Môi trường rất rộng lớn, 

nhưng mẫu cấy rất nhỏ” 



Kiểm định giả thuyết

NC bệnh chứng hoặc thuần tập

Đánh giá nguồn nhiễm khuẩn qua
Tỉ❖ suất tấn công (Attack Rate)
Nguy ❖ cơ quy trách (Atributable Risk);
Nguy ❖ cơ tương đối (Relative Risk);
Tỉ❖ số chênh (Odd Ratio)



Truyền thông

Vụ dịch luôn nhạy cảm, cơ hội để thông
tin trên báo chí

Cần có sự hợp tác của đơn vị truyền
thông/quan hệ công chúng

Bổ nhiệm một người chịu trách nhiệm trả
lời về diễn tiến dịch



Kết luận

Vụ dịch NKBV gây tác động
lớn cho BN và cho BV.

Xác định vụ dịch và kịp thời
can thiệp để ngăn chận dịch
là nhiệm vụ quan trọng của
người làm công tác KSNK

KSNK  thực hiện trước khi xác
định nguyên nhân

Cần thực hiện các bước điều
tra dịch Chaân thaønh caùm ôn


